
 

 

Phụ lục I.4 
BÁO CÁO TỔNG HỢP THEO DÕI SỨC KHOẺ HỘ GIA ĐÌNH 

(Dành cho nhóm giám sát) 

(Kèm theo Quyết định số 1060 /QĐ-UBND ngày 15/11/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
___________ 

 

Nhóm giám sát: .........................Tổng số hộ gia đình theo dõi: ............................ 

1 Ngày theo dõi (ghi rõ ngày/tháng/năm)  

2 Số người được theo dõi trong ngày  

3 
Số người có sức khoẻ bình thường trong 

ngày 
 

4 
Số người có triệu chứng sốt (trên 37,5oC) 

trong ngày 
 

5 
Số người có các triệu chứng nghi ngờ khác 

trong ngày 
 

Danh sách người sốt, hoặc có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh 
trong ngày (nếu có): 

TT Họ và tên Tuổi Giới 

Địa chỉ 
(Thôn, 
ấp, đội, 
tổ dân 
phố) 

Số điện 
thoại 

Phân loại trường hợp 

Sốt 
(ghi rõ 

nhiệt độ đo 
được) 

Triệu chứng khác 
(ghi rõ triệu 

chứng) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

…        

 

 Ngày…….tháng…....năm ….. 
 NGƯỜI BÁO CÁO 
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